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1 59800031 Nguyễn Ngọc Bích Nữ Minh Hải 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

2 59800044

Phạm Minh 

Thùy Châu Nữ 1980

Tp. Hồ 

Chí Minh 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

3 59800054 Sú Tắc Chi Nữ 1979 Đồng Nai 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

4 59800068 Lương Bửu Dinh Nữ 1980

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

5 59800074

Nguyễn Ngọc 

Mỹ Duyên Nữ 1974 Sài Gòn 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

6 59800082

Châu Đặng 

Trang Đài Nữ 1975

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

7 59800097 Đặng Thu Hà Nữ 1979 Ninh Bình 2006 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

8 59800098 Lê Anh Trúc Hà Nữ 1979

Tp. Hồ 

Chí Minh 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

9 59800111 Đặng Kim Minh Hảo Nữ 1980

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

10 59800114 Lương Châu Hạnh Nữ 1980

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

11 59800117 Phạm Tuyết Hạnh Nữ 1978

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

12 59800120 Ngô Thị Ngọc Hân Nữ

Tp. Hồ 

Chí Minh 2005 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

13 59800121 Hoàng Thị Như Hằng Nữ 1980 Hà Nội 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

14 59800128

Nguyễn Thị 

Thanh Hằng Nữ 1978 Đà Nẵng 2005 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA XHH- CTXH - ĐNA - NGÀNH ĐÔNG NAM Á HỌC
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15 59800129

Nguyễn Thị 

Thúy Hằng Nữ 1980

Cái Dầu-

AG 2005 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

16 59800133 Vũ Thị Tuyết Hằng Nữ 1980 Đồng Nai 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

17 59800136 Nguyễn Minh Hiền Nam 1980 Long An 2005 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

18 59800148 Nguyễn Văn Hoàng Nam Đà Nẵng 2006 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

19 59800153 Nguyễn An Hòa Nam 1974 Hải Phòng 2006 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

20 59800156 Ngô Thơ Huệ Nữ 1980

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

21 59800157 Trần Kim Huôi Nữ 1990

Kiên 

Giang 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

22 59800160 Trần Cao Huynh Nam 1979

Tiền 

Giang 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

23 59800163 Đỗ Ngọc Hưng Nam 1977 Thái Bình 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

24 59800169 Lê Thị Thu Hương Nữ 1978

Bình 

Thuận 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

25 59800180 Lê Thị Kim Khánh Nữ 1980 Đồng Nai 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

26 59800185 Nguyễn Thị Kiên Nữ 1979 Hà Bắc 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

27 59800207 Phạm Thị Kim Liên Nữ 1980

Tp. Hồ 

Chí Minh 2006 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

28 59800208 Trần ái Diệu Liên Nữ 1980 Phú Yên 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

29 59800215 Mao Yuoc Ling Nữ 1980

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

30 59800217 Nguyễn Thị Mai Linh Nữ 1977

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

31 59800227

Nguyễn Thị 

Ngọc Loan Nữ 1975

Tiền 

Giang 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



32 59800233 Hình Phúc Lộc Nam 1981 Hậu Giang 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

33 59800238 Hà Nhã Ly Nữ 1980

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

34 59800239 Lê Thị Lý Nữ 1975

Quảng 

Bình 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

35 59800240

Nguyễn Hữu 

Duy Lý Nam 1980 An Giang 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

36 59800243 Nguyễn Anh Mai Nam 1980

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

37 59800267

Nguyễn Thị 

Thanh Nga Nữ

Tp. Hồ 

Chí Minh 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

38 59800268

Nguyễn Thị 

Thúy Nga Nữ 1975

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

39 59800270 Đặng Trần Nhật Ngân Nữ 1979

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

40 59800293 Lê Thị Thanh Nhã Nữ 1980

Tiền 

Giang 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

41 59800306 Tạ Tuyết Nhung Nữ 1979

Tiền 

Giang 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

42 59800312 Trần Kim Oanh Nữ 1979 Nam Định 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

43 59800316 Nguyễn Thanh Phong Nam 1979 Sài Gòn 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

44 59800317 Quách Ngọc Phong Nam 1977

Tiền 

Phong 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

45 59800330 Ngô Diễm Phương Nữ 1980 An Giang 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

46 59800341 Trần Thị Ngọc Phương Nữ 1978

Tp. Hồ 

Chí Minh 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

47 59800342 Trần Vũ Phương Nam 1980

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

48 59800363 Mai Thị Sang Nữ 1976

Quảng 

Ngãi 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



49 59800365 Nguyễn Tiến Sĩ Nam 1980

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

50 59800367 Phan Phi Sơn Nam 1975 Hà Nội 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

51 59800370 Nguyễn Ngọc Tâm Nữ 1979 Long An 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

52 59800371

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm Nữ 1979

Quảng 

Bình 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

53 59800373 Phạm Văn Tân Nam 1967 Đà Nẵng 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

54 59800391 Huỳnh Thị Dạ Thảo Nữ 1979 Bến Tre 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

55 59800392 Lâm Thụy Thu Thảo Nữ 1974 Gia Định 2005 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

56 59800411 Trần Nhựt Thiện Nam 1980

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

57 59800423 Du Kim Thu Nữ 1978

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

58 59800429 Bùi Ngọc Thúy Nữ 1980

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

59 59800430 Lê Thị Thanh Thúy Nữ 1980

Quảng 

Ngãi 2007 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

60 59800435

Đoàn Thị 

Phương Thùy Nữ 1973 Đà Lạt 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

61 59800444 Hoàng Thị Thụ Nữ 1979 Sông Bé 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

62 59800448

Nguyễn Ngọc 

Anh Thư Nữ 1980

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

63 59800453 Nguyễn Thị Mai Thy Nữ 1981

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

64 59800455

Huỳnh Minh 

Thủy Tiên Nữ 1979

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

65 59800473 Trần Thị Thùy Trang Nữ 1979

Quảng 

Ngãi 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



66 59800475

Trương Thị 

Khánh Trang Nữ 1980 Dầu Tiếng 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

67 59800482 Quách Mỹ Trân Nữ 1980 Hậu Giang 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

68 59800484 Đặng Thị Mỹ Trinh Nữ 1980 Đồng Nai 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

69 59800500

Nguyễn Thị 

Minh Trúc Nữ 1980

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

70 59800510 Lê Thị ánh Tuyết Nữ 1976

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

71 59800518 Âu Cẩm Tú Nữ 1980

Buôn Ma 

Thuột 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

72 59800520 Lưu Nguyệt Tú Nữ 1979

Tp. Hồ 

Chí Minh 2005 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

73 59800528 Trần Hồng Uyên Nữ 1971

Bình 

Dương 2005 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

74 59800535 Lý Thị Bích Vân Nữ 1980 Cà Mau 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

75 59800538 Phạm Hà Mỹ Vân Nữ 1979 Hậu Giang 2006 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

76 59800539 Tăng Thị Mỹ Vân Nữ 1979

Tp. Hồ 

Chí Minh 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

77 59800542 Đỗ Thị Khánh Văn Nữ 1979 QN-ĐN 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

78 59800556 Phạm Minh Vũ Nam 1979

Lạc Đạo-

Phan 

Thiết 2006 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

79 59800559 Trần Quang Vũ Nam 1980

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

80 59800563

Trương Thị 

Thanh Xuân Nữ 1979

Kiên 

Giang 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

81 59800565 Nguyễn Thị Xuyến Nữ 1979

Hà Nam 

Ninh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



82 59800570 Hoàng Văn Đức Nam 1976

Nam Đàn - 

Nghệ An 2005 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

83 59800594 Dinn Bopha Nữ 1979

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

84 59800610 Đỗ Hoàng Dung Nữ 1978

Tp. Hồ 

Chí Minh 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

85 59800636 Dương Thị Diệu Hiền Nữ 1978

Châu 

Thành-

Long An 2006 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

86 59800639 Lê Thị Hoa Nữ 1978

Khánh 

Hòa 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

87 59800641 Châu Thị Kim Hoàng Nữ 1978 Bình Định 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

88 59800649 Võ Thị Như Huệ Nữ 1971 Lạng Sơn 2005 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

89 59800655

Nguyễn Thị 

Thùy Hương Nữ 1979

Tiền 

Giang 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

90 59800660 Đặng Thị Minh Khoa Nữ 1979

Khánh 

Hòa 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

91 59800662 Bùi Thị Khuyên Nữ 1980

Tp. Hồ 

Chí Minh 2006 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

92 59800676 Phạm Kim Loan Nữ 1980

Phan 

Thiết-BT 2005 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

93 59800708 Trần Thụy ý Nhi Nữ 1979

Tp. Hồ 

Chí Minh 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

94 59800711 Lữ Ngọc Nhung Nữ 1980

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

95 59800713 Nguyễn Quỳnh Như Nữ 1980 Phú Yên 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

96 59800753

Nguyễn Thị 

Phương Thảo Nữ 1979

Tp. Hồ 

Chí Minh 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

97 59800779

Nguyễn Thị 

Thùy Trang Nữ 1979 An Giang 2006 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



98 59800789 Võ Đình Ngọc Tuyên Nữ 1980

Bình 

Thuận 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

99 59800799 Nguyễn Thế Vinh Nam 1976

Tiền 

Giang 2006 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

100 59800804 Trương Huy Cận Nam 1973 Cần Thơ 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

101 59800807 Ngô Tú Bình Nữ 1978

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

102 59800822

Trương Huỳnh 

Minh Huệ Nữ 1979

Tp. Hồ 

Chí Minh 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

103 59800830 Lê Phi Long Nam 1978

Ninh 

Thuận 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

104 59800832 Ung Ngọc Minh Lý Nữ 1980

Tp. Hồ 

Chí Minh 2005 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

105 59800845 Trịnh Thanh Phong Nam 1976 Đồng Nai 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

106 59800857

Nguyễn Thị 

Phương Thảo Nữ 1973 Đà Lạt 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

107 59800866 Nguyễn Thị Triều Nữ 1977 Long An 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

108 59800871 Đào Ngọc Tú Nữ 1979

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

109 59800880 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 1980 Tây Ninh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

110 59800881 Mai Lâm Phương Nữ 1980

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

111 59850001 Hoàng Thị Duy Anh Nữ 1980

Khánh 

Hòa. 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

112 59850003 Phạm Thọ Hồng ân Nam 1980 Nha Trang 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

113 59850006 Phạm Ngọc Cảnh Nam 1979

Tp. Hồ 

Chí Minh 2006 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

114 59850010 Nguyễn Thị Đào Nữ 1972 Quảng Trị 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



115 59850019 Bùi Thị Mỹ Huệ Nữ 1973

Quảng 

Ngãi 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

116 59850021 Lê Trần Hoài Hương Nữ 1978 Đồng Nai 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

117 59850026 Đinh Thị Hồng Loan Nữ 1980

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

118 59850030 Tống Thành Luyến Nam 1977

Bình 

Thuận 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

119 59850034 Lữ Thị Oanh Nữ 1980

Thanh 

Hóa 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

120 59850038 Nguyễn Văn Thoại Nam 1970

Hà Nam 

Ninh 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

121 59850045 Võ Đình Vân Nam 1978

Khánh 

Hòa 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

122 59850047 Trần Vĩnh Phúc Nam 1979 Đà Nẵng 2006 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

123 59850050 Nguyễn Thành Phú Nam 1976

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

124 59860016 Bùi Thanh Như Ngọc Nữ 1980

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

125 59860017 Võ Thị Bích Phượng Nữ 1980 An Giang 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

126 59860018 Trần Ngọc Quảng Nam 1975

Quảng 

Ninh 2004 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

127 59860021 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 1977

Tp. Hồ 

Chí Minh 2006 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

128 59860022 Đặng Ngọc Trâm Nữ 1980

Tp. Hồ 

Chí Minh 2002 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

129 59880010 Sin Thoại Khánh Nam 1973 Lâm Đồng 2001 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

130 59880026

Phạm Huỳnh 

Ngân Uyên Nữ Bến Tre 2005 1998

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học


